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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
	Đọc văn bản sau: 
HAI LẦN CHẾT
	Dung là con thứ bốn. Vì vậy khi nàng ra đời, không được cha mẹ hoan nghênh lắm. Thực ra, không phải cha mẹ nàng hất hủi con, vẫn coi người con như một cái phúc trời ban cho, nhưng lúc bấy giờ cha mẹ nàng đã nghèo rồi. Với ba người con trước, hai trai, một gái, cha mẹ dung đã thấy khó nhọc, vất vả làm lụng mới lo đàn con đủ ăn, và hai con trai được đi học. Sau Dung lại còn con bé út nữa, nên cảnh nhà càng thêm túng bấn.
	Khi sinh ra Dung, mẹ nàng vì bận buôn bán, giao phó nàng cho người u già trông nom. Người u già này ở nhà Dung đã lâu lắm, đã nuôi và săn sóc tất cả anh chị Dung từ lúc bé. Nhưng, không biết vì có phải thấy Dung ra đời trong sự lãnh đạm, mà u già đem bụng thương yêu Dung chăng. U săn sóc, bế ẵm nàng, và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy, tuy Dung lúc bé ốm yếu khó nuôi và lại ghẻ lở bẩn thỉu nữa.
	Cha Dung chẳng làm gì cả. Từ xưa đến nay vẫn thế. Hình như ông ta sinh ra đời là chỉ để ngồi ở nhà cho lúc nào cũng có người và để những ngày giỗ tết trong họ, khăn áo chỉnh tề đi ăn cỗ mà thôi. Không ai thấy ông ta làm một việc gì, mà cũng không ai nghĩ đến sự ông ta phải làm một việc gì.
	[...]Dung càng lớn càng gầy gò đi. Suốt ngày nàng chỉ chạy đánh khăng đánh đáo với lũ trẻ con nhà "hạ lưu" cha nàng gọi thế những người nghèo khổ trú ngụ ở chung quanh xóm chợ. Nhiều khi đi đâu về trông thấy, cha nàng gọi về, đánh cho mấy roi mây và cấm từ đấy không được chơi với lũ trẻ ấy. Những trận đòn xong, Dung lại mon men chơi với lũ trẻ, và thấy hình như cha nàng cũng chỉ cấm lấy lệ chứ không thiết gì đến, nàng lại vững tâm nhập vào bọn hạ lưu đó, suốt ngày dông dài ở ngoài chợ.
	Một đôi khi, mẹ nàng kịp về đến nhà trông thấy nàng quần áo lôi thôi lếch thếch và chân tay lấm, bùn, chỉ chép miệng thở dài nói:
	- Con này rồi sau đến hỏng mất thôi.
	Rồi bà lại quay đi buôn bán như thường, sau khi đã để lại cho chồng một món tiền tiêu pha trong nhà, và sau khi anh chị Dung mỗi người đã nũng nịu đòi được một hào để ăn quà.
	Dung thấy thế cũng chẳng ganh tị, vì nàng xưa nay đối với các anh chị cũng không thân thiết lắm. Những khi nàng đang chơi thấy đói, nàng lại chạy về xin u già bát cơm nguội hay thức ăn gì khác thế nào u già cũng đã để phần rồi chạy nhảy như một con vật non không biết lo nghĩ gì.
	Những sự ấy đã làm cho Dung có một cái tính an phận và nhẫn nại lạ lùng...
		(Trích Thạch Lam - Tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.48-49)
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5 (trình bày ngắn gọn):
Câu 1. Văn bản sử dụng ngôi kể thứ mấy?
Câu 2. Ngoại hình của Dung lúc còn bé được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 3. Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau “U săn sóc, bế ẵm nàng, và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy.” là gì?
Câu 4. Cách đối xử của cha mẹ Dung đối với Dung thể hiện điều gì?
Câu 5. Qua đoạn trích, anh/chị thấy những vấn đề xã hội nào được đề cập đến? 
II. VIẾT (6.0 điểm)
	Tuổi trẻ cần phải có những khát vọng sống cao cả để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về khát vọng sống của tuổi trẻ.
---------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Ngôi kể trong văn bản: Ngôi thứ ba
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5




	
	2
	Từ ngữ, hình ảnh miêu tả Dung khi còn bé: Dung lúc bé ốm yếu khó nuôi và lại ghẻ lở bẩn thỉu nữa.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án, diễn đạt còn sơ sài: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0,5






	
	3
	Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê
+ Làm tăng sức biểu cảm, hấp dẫn cho câu văn.
+ Nhấn mạnh tình yêu thương mà bà u già dành cho Dung, mặc dù Dung không phải là con đẻ của mình.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0








	
	4
	Cách đối xử của cha mẹ Dung đối với Dung thể hiện: 
+ Dung bị cha mẹ "bỏ rơi", không được cưng chiều bằng anh chị.
+ Cha mẹ Dung là những con người vô tâm, thiếu tình yêu thương, đáng lên án.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,5 - 0,75 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/3 số ý: 0,25 - 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0









	
	5
	[bookmark: _GoBack]Học sinh có thể trả lời những đáp án sau:
- Từ bỏ con cái.
- Trọng nam khinh nữ.
- Cho thấy xã hội xưa phức tạp, thiếu tự do, dân chủ. 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 2 ý: 0,75 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 1 ý: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	1,0











	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	
	Hãy viết một bài văn nghị luận(khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh chị về khát vọng sống của tuổi trẻ.
	6,0


	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25


	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: khát vọng sống của tuổi trẻ.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận (khát vọng sống) và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:  
- Giải thích: Khát vọng là mong muốn hướng đến những điều lớn lao, tốt đẹp để cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.
- Biểu hiện của khát vọng sống:
+ Làm việc có kế hoạch, có mục tiêu cụ thể và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
+ Khi gặp khó khăn, người có khát vọng sống cao cả sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà luôn tìm cách biến khó khăn thành thuận lợi, luôn đứng lên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã...
+ Người có khát vọng sống luôn không ngừng trau dồi, học hỏi để ngày càng hoàn thiện kĩ năng, phẩm chất của bản thân...
- Ý nghĩa của khát vọng sống:
+ Khát vọng thể hiện giá trị tinh thần và tâm hồn cao đẹp của mỗi con người trong cuộc sống.
+ Khát vọng sống giúp con người tìm được niềm say mê trong công việc để có thể cống hiến hết mình vì lợi ích chung.
+ Khát vọng sống mang đến cho con người nghị lực để không ngừng phấn đấu trong bất kì hoàn cảnh nào dù là khó khăn nhất.
+ Sống có khát vọng cao đẹp sẽ giúp con người luôn có niềm tin, niềm lạc quan và tạo lập được nhiều mối quan hệ tốt đẹp...
- Mở rộng vấn đề: Phê phán những cá nhân sống không có khát vọng, không có lí tưởng, không biết phấn đấu, nỗ lực..., sống mờ nhạt, không có ý nghĩa...
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân về khát vọng sống và rút ra bài học cho bản thân.
	3,0





























	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5










	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25



	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



	Tổng điểm
	10,0



